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TRƯỜNG THCS LONG BIÊN 

TỔ XÃ HỘI 

 

 

 (Đề thi gồm 03 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

NĂM HỌC 2022– 2023 

MÔN: LỊCH SỬ 8 

Tiết theo PPCT: Tiết 8  
Thời gian làm bài: 45’ 

 Ngày kiểm tra: 26/10/2022  

 
Họ và tên học sinh: ………………………………..……Lớp:…………………… 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)  
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và dùng bút chì tô đậm vào chữ cái tương 
ứng ở mỗi câu trong phiếu trả lời trắc nghiệm khách quan. 
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên 
chế Pháp? 
 A. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu. 
 B. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ. 
 C. Công thương nghiệp phát triển, xã hội ổn định. 
 D. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ nhà nước vay của tư sản không trả 
được. 
Câu 2. Trước cách mạng, Pháp theo thể chế chính trị nào? 
 A. Quân chủ lập hiến. 
 B. Quân chủ lập hiến đan xen với tư sản. 
 C. Cộng hòa tư sản 
 D. Quân chủ chuyên chế. 
Câu 3. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là 
 A. cách mạng tư sản Anh. B. cách mạng tư sản Hà Lan. 
 C. cách mạng tư sản Đức. D. cách mạng tư sản Pháp. 
Câu 4. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào? 
 A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân. 
 B. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản. 
 C. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba. 
 D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác. 
Câu 5. Đặc điểm của đế quốc Đức là 
 A. chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt. 
 B. chủ nghĩa cho vay lãi. 
 C. chủ nghĩa thực dân. 
 D. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. 
Câu 6. Chủ nghĩa đế quốc Anh được gọi là 
 A. chủ nghĩa đế quốc thực dân. 
 B. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 
 C. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. 
 D. chủ nghĩa đế quốc bành trướng. 
Câu 7. Công xã Pa-ri diễn ra vào năm nào? 
 A. 1817. B. 1871. C. 1781. D. 1718. 
Câu 8. Bản chất của công xã Pa-ri là gì? 
 A. Công xã ban bố các sắc lệnh phục vụ quyền tự cho của nhân dân. 
 B. Xóa hết mọi đặc quyền của giai cấp tư sản. 
 C. Là nhà nước vô sản, nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
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 D. Tách nhà thờ ra khỏi nhà nước. 
Câu 9. Giai cấp tư sản ra đời từ những thành phần nào trong xã hội? 
 A. Qúy tộc mới, công nhân giàu có. 
 B. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền, quý tộc mới. 
 C. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền. 
 D. Chủ công xưởng, chủ đồn điền, công nhân giàu. 
Câu 10. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất làm cho các cuộc 
đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại? 
 A. Lực lượng công nhân còn rất ít. 
 B. Giai cấp tư sản còn đang rất mạnh. 
 C. Chưa có sự liên minh với giai cấp nông dân. 
 D. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng. 
Câu 11. Kết quả lớn nhất của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX đạt được là 
gì? 
 A. Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng trong phong trào công nhân các nước. 
 B. Lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động. 
 C. Chủ phải tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân. 
 D. Các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân mỗi nước ra đời. 
Câu 12. Đâu không phải là hạn chế của cách mạng tư sản Anh? 
 A. Chưa xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ quân chủ. 
 B. Chưa thực hiện được quyền tự do, dân chủ nhân dân. 
 C. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
 D. Chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ. 
Câu 13. Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ 
không triệt để bởi yếu tố nào sau đây? 
 A. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, quyền 
lợi của nông dân lao động không được đáp ứng. 
 B. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
 C. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
 D. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước Cộng hoà. 
Câu 14. Nội dung quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là 
 A. chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí. 
 B. phát minh và sử dụng máy móc. 
 C. thực hiện công nghiệp hóa trong toàn bộ nền kinh tế. 
 D. cải tiến kĩ thuật sản xuất trong nông nghiệp. 
Câu 15. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi là quốc gia nào? 
 A. Pháp. B. Đức. C. Anh. D. Mĩ. 
Câu 16. Năm 1764, ai là người phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni? 
 A. Gien-ni         B. Ác-crai-tơ.       C. Giêm Ha-gri-vơ.                   D. Giêm Oát 
Câu 17. Sự kiện nào sau đây được xem là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 - 1907 
ở Nga? 
 A. Cuộc khởi nghĩa của thuỷ thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin (6-1905) 
 B. Cuộc đấu tranh “Ngày chủ nhật đẫm máu” (9-1-1905) của 14 vạn công nhân Pê 
téc-bua. 
 C. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát–xcơ–va. 
 D. Cuộc nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5-1905) của nông dân. 
Câu 18. Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng- ghen là gì? 
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 A. Chỉ rõ nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động dưới chế độ tư 
bản. 
 B. Nhận thức rõ được bản chất của chế độ tư bản. 
 C. Chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản để 
giải phóng mình và giải phóng loài người. 
 D. Có tư tưởng đấu tranh chống lại xã hội tư bản bất công, xây dựng xã hội bình đẳng. 
Câu 19. Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển? 
 A. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp. 
 B. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa. 
 C. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ. 
 D. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ. 
Câu 20. Khấu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” được sử dụng trong 
cuộc khởi nghĩa nào? 
 A. Phong trào “Hiến chương” ở Anh. 
 B. Khởi nghĩa của công nhân dệt tơ Li - ông (Pháp) 1831. 
 C. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li - ông (Pháp) 1834. 
 D. Khởi nghĩa của công nhân dệt Sơ - lê - din (Đức) 1844. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1 (2 điểm): Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII? 
Câu 2 (1 điểm): Tại sao nói cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt 
để nhất? 
Câu 3 (2 điểm): Trình bày nguyên nhân bùng nổ phong trào Công nhân cuối TK XIX-
đầu TK XX? 
 
 
  


